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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HUYỆN TRÀ BỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ
NĂM HỌC 2024 - 2025

(Kèm theo Quyết định số 2984/QĐ-UBND ngày 12/6/2025 của Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng)

TT Ông/
Bà  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú

I Có sáng kiến được công nhận năm học 2024-2025
1 Bà Nguyễn Thị Anh Vỹ Giáo viên Trường Mầm non 28/8
2 Bà Đỗ Thị Hùng Vỹ Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Phú
3 Bà Huỳnh Thị Mỹ Duyên Giáo viên Trường Mầm non Trà Phú
4 Bà Huỳnh Thị Ngọc Quy Giáo viên Trường Mầm non Trà Bình
5 Bà Lê Thị Ái Sa Giáo viên Trường Mầm non Trà Bình
6 Bà Bùi Thị Thúy Loan Giáo viên Trường Mầm non Trà Bình
7 Bà Dương Thị Thanh Thúy Giáo viên Trường Mầm non Trà Bình
8 Bà Nguyễn Thị Lệ Chi Giáo viên Trường Mầm non Trà Sơn
9 Bà Nguyễn Thị Lai Giáo viên Trường Mầm non Trà Sơn

10 Bà Hồ Thị Kiều Giáo viên Trường Mầm non Trà Sơn
11 Bà Lê Thị Thanh Tuyền Giáo viên Trường Mầm non Trà Sơn
12 Bà Huỳnh Thị Tân Giáo viên Trường Mầm non Trà Sơn
13 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tú Giáo viên Trường Mầm non Trà Tân
14 Bà Hường Thị Thu Thẩm Giáo viên Trường Mầm non Trà Tân
15 Bà Võ Thị Kim Ngân Giáo viên Trường Mầm non Trà Thanh
16 Bà Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Trường Mầm non Trà Thanh
17 Bà Nguyễn Thị Cẩm Dịp Giáo viên Trường Mầm non Trà Phong
18 Bà Trương Thị Lượm Giáo viên Trường Mầm non Trà Phong
19 Bà Trương Thị Thảo Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 Sơn Trà
20 Bà Phạm Thị Lý Hiệu trưởng Trường Mầm non số 2 Hương Trà
21 Bà Hồ Thị Thanh Thư Giáo viên Trường Mầm non Trà Giang
22 Bà Trác Na Na Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
23 Bà Nguyễn Thị Diên Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
24 Bà Trần Thị Thanh Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
25 Bà Lê Văn An Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
26 Bà Nguyễn Thị Bích Ly Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
27 Bà Nguyễn Thị Cẩm Yên Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
28 Bà Võ Thị Thanh Thùy Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
29 Ông Huỳnh Tấn Hoa Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
30 Ông Võ Tấn Tài Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
31 Bà Đỗ Thị Quỳnh Như Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
32 Bà Dương Thị Thu Hiệu Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
33 Bà Lê Thảo Hương Ly Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
34 Bà Đinh Thảo My Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
35 Bà Huỳnh Thị Hồng Mai Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
36 Bà Đinh Thị Tú Anh Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Sơn
37 Bà Bùi Thị Huệ Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
38 Bà Lê Thị Huyền Trang Giáo viên Trường Tiểu học Trà Giang
39 Bà Võ Thị Kim Liên Giáo viên Trường Tiểu học Trà Giang
40 Bà Trương Khánh Linh Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
41 Bà Hồ Thị Như Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
42 Bà Phan Thị Mỹ Vân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh
43 Bà Trương Thị Kim Thành Kế toán Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh
44 Bà Hồ Thị Luyện Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây
45 Bà Nguyễn Thị Hồng Mụi Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà
46 Ông Nguyễn Ngọc Đạt Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà
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47 Bà Nguyễn Thị Thu Phương Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà
48 Bà Hồ Thị Hằng Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà
49 Ông Phù Trung Vĩ Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Trà Tân
50 Bà Nguyễn Thị Tuyết Linh Kế toán Trường TH&THCS Trà Tân
51 Bà Trần Thị Minh Phương Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú
52 Bà Phan Thị Ánh Hồng Thư viện Trường TH&THCS Trà Phú
53 Bà Nguyễn Thị Huyền Trang Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
54 Bà Nguyễn Thị Xí Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
55 Bà Đỗ Thị Hà Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
56 Bà Phạm Thuỳ Dung Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
57 Bà Lê Thị Cẩm Tú Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
58 Ông Lê Ngọc Phận Kế toán Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
59 Bà Nguyễn Thị Sanh Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
60 Bà Trang Thị Mỹ Nga Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
61 Bà Đỗ Thị Hiếu Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm

62 Ông Phan Tấn Thương Kế toán
  

Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm
63 Ông Nguyễn Quốc Dũng Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà
64 Bà Đinh Thị Ngoan Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà
65 Bà Lê Thị Cảm Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà
66 Ông Vũ Nhật Tuấn Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
67 Bà Thới Thị Mỹ Kiều Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
68 Bà Nguyễn Thị Hữu Hồng Giáo viên Trường THCS Thị trấn Trà Xuân
69 Bà Lê Thị Huyền Giáo viên Trường THCS Thị trấn Trà Xuân
70 Bà Ngô Thị Kim Hoa Nhân viên Trường THCS Thị trấn Trà Xuân
71 Bà Nguyễn Thị Hiền Nhân viên Trường THCS Thị trấn Trà Xuân
72 Bà Trần Thị Trang Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
73 Bà Lê Thị Bích Ngọc Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
74 Bà Lê Thị Kiều Linh Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng
75 Bà Nguyễn Thị Nhược Uyên Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng
76 Bà Lê Thị Kim Tuyến Nhân viên Trường PTDT BT THCS Trà Xinh
77 Bà Trần Thị Nhật Thảo Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Tây
78 Ông Lê Minh Cảnh Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
79 Ông Đồng Trinh Điệp Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Sơn Trà
80 Ông Chế Quang Huy Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang
81 Bà Nguyễn Thị Hiền Ny Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang
II Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2024 - 2025
1 Bà Lê Thị Cam Giáo viên Trường Mầm non 28/8
2 Bà Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường Mầm non 28/8
3 Bà Trần Thị Thanh Phượng Giáo viên Trường Mầm non 28/8
4 Bà Lê Thị Quýt Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen
5 Bà Phạm Thị Thảo Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen
6 Bà Trần Diệu Na Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen
7 Bà Lê Thị Hà My Giáo viên Trường Mầm non Hoa Sen
8 Bà Phạm Thuý Hằng Giáo viên Trường Mầm non Trà Phú
9 Bà Trần Thị Hoanh Giáo viên Trường Mầm non Trà Phú

10 Bà Phạm Thị Thu Thơm Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Bình
11 Bà Nguyễn Thị Trúc Hạnh Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Sơn
12 Bà Lê Thị Hiếu Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Sơn
13 Bà Trần Thị Thoa Giáo viên Trường Mầm non Trà Thủy
14 Bà Nguyễn Thị Hà Giáo viên Trường Mầm non Trà Thủy
15 Bà Nguyễn Thị Ngọc Thơ Giáo viên Trường Mầm non Trà Thủy
16 Bà Đỗ Thị Hồng Diệp Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Thủy
17 Bà Nguyễn Thị Thi Giáo viên Trường Mầm non Trà Thủy
18 Bà Lê Thị Dung Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Tân
19 Bà Trương Thạch Anh Giáo viên Trường Mầm non Trà Tân

TT Ông/
Bà  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú
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20 Bà Ngô Thị Thanh Tiền Giáo viên Trường Mầm non Trà Hiệp
21 Bà Trương Thị Giang Giáo viên Trường Mầm non Trà Hiệp
22 Bà Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Trường Mầm non Trà Hiệp
23 Bà Huỳnh Thị Xuân Nguyên Giáo viên Trường Mầm non Trà Bùi
24 Bà Huỳnh Thị Cẩm Vân Giáo viên Trường Mầm non Trà Bùi
25 Bà Đỗ Thị Kim Cúc Giáo viên Trường Mầm non Trà Thanh
26 Bà Trần Thị Minh Hiền Hiệu trưởng Trường Mầm non Trà Thanh
27 Bà Hồ Thị Phước Giáo viên Trường Mầm non Trà Thanh
28 Bà Hồ Thị Ly Giáo viên Trường Mầm non Trà Thanh
29 Bà Phan Thị Thanh Thuý Giáo viên Trường Mầm non Trà Phong
30 Bà Võ Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường Mầm non Trà Phong
31 Bà Hồ Thị Cẩm Tiên Giáo viên Trường Mầm non số 2 Sơn Trà
32 Bà Hồ Thị Thu Giáo viên Trường Mầm non số 1 Hương Trà
33 Bà Lê Thị Hiền Mụi Kế toán Trường Mầm non số 1 Hương Trà
34 Bà Hồ Thị Quân Giáo viên Trường Mầm non số 1 Hương Trà
35 Bà Châu Thị Linh Giáo viên Trường Mầm non số 2 Hương Trà 
36 Bà Phan Thị Ánh Hồng Giáo viên Trường Mầm non số 2 Hương Trà 
37 Bà Hồ Thị Sơn Ca Giáo viên Trường Mầm non Trà Lâm
38 Bà Hồ Thị Kiều Oanh Giáo viên Trường Mầm non Trà Lâm
39 Bà Đinh Thị Thúy Hoa Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Xuân
40 Bà Nguyễn Thị Yên Kế toán Trường Tiểu học Trà Xuân
41 Bà Nguyễn Thị Diễm Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xuân
42 Bà Võ Thị Bích Vui Giáo viên Trường Tiểu học Trà Bình
43 Bà Cao Thị Mỹ Hạnh Giáo viên Trường Tiểu học Trà Bình
44 Bà Nguyễn Thị Thùy Giáo viên Trường Tiểu học Trà Bình
45 Bà Đinh Thị Như Phương Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
46 Ông Lâm Thanh Tuấn Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
47 Bà Võ Thị Sang Giáo viên Trường Tiểu học Trà Sơn
48 Ông Phạm Việt Vệ Giáo viên Trường Tiểu học Trà Giang
49 Ông Đặng Vũ Tiến Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
50 Ông Lâm Thanh Toàn Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
51 Ông Hồ Văn Sáu Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
52 Bà Nguyễn Thị Quý Quyên Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
53 Bà Nguyễn Thị Lệ Quyên Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
54 Ông Nguyễn Tiến Trung Giáo viên Trường Tiểu học Trà Phong
55 Ông Đỗ Minh Định Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trà Phong
56 Bà Lê Thị Mỹ Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xinh
57 Bà Hồ Thị Kim Phương Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xinh
58 Ông Đào Công Vương Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xinh
59 Bà Trương Thị Kim Thùy Giáo viên Trường Tiểu học Trà Xinh
60 Bà Nguyễn Bích Nhật Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh
61 Bà Võ Thị Kim Thoa Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh
62 Bà Đỗ Nguyễn Huyền Trang Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh
63 Bà Lê Thị Hiệp Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Thanh
64 Bà Hồ Thị Hiền Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây
65 Bà Ngô Thị Thu Hiền Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây
66 Bà Đinh Thị Tình Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây
67 Bà Lê Thị Vân Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Trà Tây
68 Bà Hồ Thị Lư Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà
69 Bà Hồ Thị Biểu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học số 2 Hương Trà
70 Bà Võ Thị Kiều Thu Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà
71 Ông Hồ Văn Đức Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà
72 Bà Hồ Thị Lớt Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà
73 Bà Hồ Thị Tý Giáo viên Trường PTDTBT Tiểu học Sơn Trà

TT Ông/
Bà  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú
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74 Ông Võ Đình Tú Hiệu trưởng Trường TH&THCS Trà Tân
75 Bà Lê Thị Lành Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân
76 Ông Nguyễn Đình Nghĩa Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân
77 Bà Phạm Thị Thủy Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân
78 Ông Quảng Thanh Bình Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân
79 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân Giáo viên Trường TH&THCS Trà Tân
80 Bà Lâm Thị Thuý Hiền Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú
81 Bà Lê Thị Thuận Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú
82 Bà Nguyễn Thị Hồng Phượng Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú
83 Bà Nguyễn Thị Lệ Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú
84 Bà Nguyễn Thị Thường Giáo viên Trường TH&THCS Trà Phú
85 Bà Đào Thị Tâm Phó Hiệu trưởng Trường TH&THCS Trà Phú
86 Ông Nguyễn Tiến Phúc Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Bùi
87 Ông Nguyễn Đặng Thành Võ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
88 Bà Nguyễn Thị Thúy Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
89 Bà Nguyễn Thị Kiều Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
90 Bà Nguyễn Thị Lệ Tuyết Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
91 Bà Lê Thị Tiển Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
92 Bà Nguyễn Thị Cẩm Tiên Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
93 Bà Phạm Thị Lài Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
94 Bà Hồ Thị Loan Kế toán Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thuỷ
95 Bà Nguyễn Thị Kim Thuý Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT TH&THCS Trà Thủy
96 Bà Hồ Thị Duyên Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm
97 Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm
98 Bà Châu Thị Mỹ Dung Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Trà Lâm
99 Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
100 Bà Trương Thị Lệ Trinh Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
101 Bà Phạm Thị Thu Sen Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
102 Bà Hồ Thị Kim Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
103 Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
104 Bà Võ Thị Đồng Giáo viên PTDTBT TH&THCS Trà Hiệp
105 Bà Võ Thị Nga Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS TràTây
106 Ông Huỳnh Văn Kỳ Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS TràTây
107 Ông Hồ Văn Cường Giáo viên Trường PTDTBT TH&THCS Sơn Trà
108 Bà Hồ Thị Nhi Giáo viên Trường PTDBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
109 Bà Phạm Thị Thanh Hiền Giáo viên Trường PTDBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
110 Bà Nguyễn Thị Tiên Giáo viên Trường PTDBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
111 Ông Hồ Duy Đôn Giáo viên Trường PTDBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
112 Ông Võ Duy Hải Giáo viên Trường PTDBT TH&THCS Số 1 Hương Trà
113 Ông Trương Quang Kỳ Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Trà Xuân
114 Ông Ngô Đài Tôn Phó Hiệu trưởng Trường THCS thị trấn Trà Xuân
115 Bà Nguyễn Thị Cẩm Thạch Giáo viên Trường THCS thị trấn Trà Xuân
116 Bà Vũ Thị Lệ Trinh Giáo viên Trường THCS thị trấn Trà Xuân
117 Ông Trần Ngọc Long Giáo viên Trường THCS thị trấn Trà Xuân
118 Ông Bùi Văn Ninh Giáo viên Trường THCS thị trấn Trà Xuân
119 Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
120 Bà Trần Thị Mai Nhi Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
121 Bà Tôn Thị Nữ Thu Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
122 Bà Lê Thị Hồng Thúy Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
123 Bà Đồng Thị Thảo Trang Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Sơn
124 Bà Phan Thị Tùng Thi Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng
125 Ông Trần Đặng Ngọc Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng
126 Bà Võ Thị Quý Thủy Giáo viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng
127 Bà Trần Minh Huệ Nhân viên Trường PTDTNT THCS Trà Bồng

TT Ông/
Bà  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú
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128 Bà Nguyễn Trần Thị Phi Quỳnh Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Trà
129 Ông Tơ Ngôl Chín Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Trà
130 Ông Bùi Quang Tùng Giáo viên Trường PTDTNT THCS Tây Trà
131 Bà Nguyễn Thị Thảo Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Tây
132 Bà Hồ Thị Xuân Thắm Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
133 Bà Võ Thị Điệp Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
134 Bà Hoàng Thị Minh Kiều Giáo viên Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
135 Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Thanh
136 Ông Huỳnh Tú Mỹ Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trà Thanh
137 Ông Nguyễn Điệp Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trà Thanh
138 Bà Hồ Thị Giang Giáo viên Trường PTDTBT THCS Sơn Trà
139 Bà Nguyễn Thị Chiêu Đan Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang
140 Bà Trần Thị Hà Giáo viên Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang
141 Ông Nguyễn Quốc Chí Phó Hiệu trưởng Trường PTDTBT THCS Trương Ngọc Khang
142 Bà Cao Hiền Thục Giáo viên Trường PTDT BT THCS Trà Xinh
143 Ông Nguyễn Hữu Nam Giáo viên Trường PTDT BT THCS Trà Xinh

Danh sách này có 224 cá nhân./.

TT Ông/
Bà  Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Ghi chú
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